
UBND HUYỆN VĨNH CỬU 

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN AN                      

 

Số:  09/TTr-THTA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Vĩnh Cửu, ngày 26  tháng 6 năm 2024 

 

 

TỜ TRÌNH 

V V/v Đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong phong trào thi đua yêu nước năm học 2023-2024 
 

 

 

Kính gửi:  UBND huyện Vĩnh Cửu; 

                                                Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện Vĩnh Cửu. 
 

 Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ hướng dẫn số 616/HD-UBND ngày 06/6/2024 của UBND huyện về 

việc Hướng dẫn tạm thời bình xét thi đua, khen thưởng tổng kết năm học 2024; 

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Thi đua khen thưởng của Trường Tiểu học Tân 

An ngày 18/5/2024; 

Trường Tiểu học Tân An kính đề nghị UBND huyện Vĩnh Cửu khen thưởng tập 

thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước huyện Vĩnh Cửu 

năm học 2023-2024 cụ thể như sau: 

I. Khen thưởng cấp huyện: 

1. Danh hiệu thi đua: 

- Tập thể Lao động tiên tiến:  Tập thể trường Tiểu học Tân An 

- Chiến sĩ thi đua cơ sở: 15 cá nhân (trong đó 9 cá nhân đề nghị công nhận 

do hoàn thành suất sắc nhiệm vụ, 6 cá nhân đề nghị xét danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ 

sở do hoàn thành tốt nhiệm vụ kèm sáng kiến đã được công nhận) 

- Lao động tiên tiến: 44 cá nhân 

 II. Khen thưởng cấp tỉnh:   

1. Danh hiệu thi đua: 

- Tập thể lao động xuất sắc: Tập thể Trường Tiểu học Tân An 

- Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 05 cá nhân  



2. Hình thức khen thưởng: 

- Bằng khen UBND tỉnh:  

+ Tập thể:  01.Trường Tiểu học Tân An 

+ Cá nhân: 01.  

(Đính kèm các danh sách và báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng) 

Hội đồng Thi đua khen thưởng Trường Tiểu học Tân An kính đề nghị UBND 

huyện Vĩnh Cửu, Hội đồng thi đua huyện Vĩnh Cửu  xem xét, quyết định. 

 

Nơi nhận: 

 -Như trên;      
- Phòng Nội vụ (TTHĐTĐKT huyện);       
- Lưu: TĐ. 

 

 

 

                                                                                           

 

                                                        

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UBND HUYỆN VĨNH CỬU 

   TRƯỜNG TH TÂN AN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

                     

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN 

 ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP HUYỆN  

CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN AN NĂM HỌC 2023-2024 

(kèm theo Tờ trình số 09 /TTr-THTA ngày 26 tháng 6 năm2024 của Hiệu 

trưởng Trường Tiểu học Tân An) 

 

1. Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến: 01. 

 

STT Tên tập thể Thuộc đơn vị 

1 Trường Tiểu học Tân An Huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai 

 

Nơi nhận:                                                                                           

   -Như trên;             
  - Phòng Nội vụ (TTHĐTĐKT huyện);         

  - Lưu: TĐ.        
                                                                                                

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU  

CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN AN 

 NĂM HỌC 2023-2024 

(kèm theo Tờ trình số 09 /TTr-THTA ngày  26  tháng 6  năm2024 của Hiệu 

trưởng Trường Tiểu học Tân An) 

 

1.Danh sách đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở do hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ: 9 cá nhân  

STT Giới 

tính 

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công 

tác 

Ghi chú 

1 

Bà Nguyễn Thị Thơm Phó hiệu trưởng, Trường 

Tiểu học Tân An 

HTXSNV 

2 Bà Nguyễn Thị Hồng Diễm 

Giáo viên, Trường Tiểu 

học Tân An 

HTXSNV 

3 

Bà 

Phạm Tuyết Minh 

Giáo viên, Trường Tiểu 

học Tân An  HTXSNV 

4 

Bà 

Trần Thị Phương 

Giáo viên, Trường Tiểu 

học Tân An  HTXSNV 

5 

Bà 

Dương Thị Kim Lưỡng 

Giáo viên, Trường Tiểu 

học Tân An  HTXSNV 

6 

Bà 

Nguyễn Ngọc Lợi 

Giáo viên, Trường Tiểu 

học Tân An  HTXSNV 

7 

Bà 

Đồng Thị Đào 

Giáo viên, Trường Tiểu 

học Tân An  HTXSNV 

8 

Bà 

Nguyễn Thị Ngọc Nhàn 

Giáo viên, Trường Tiểu 

học Tân An  HTXSNV 

9 

Bà 

Võ Thị Thu Trang 

Giáo viên, Trường Tiểu 

học Tân An  HTXSNV 

 

 

 

 

 

  

 
  



 

1. Danh sách đề nghị xét Chiến sĩ thi đua do hoàn thành tốt nhiệm vụ: 06 cá 

nhân 

STT Giới 

tính 

Họ và tên Chức vụ, đơn 

vị công tác 

Ghi chú 

1 Bà Nguyễn Ngọc Thắm 

Giáo viên, 

Trường Tiểu 

học Tân An 

HTTNV ( Kèm sáng 

kiến) 

2 

Bà 

Hà Thị Phương 

Giáo viên, 

Trường Tiểu 

học Tân An 

HTTNV ( Kèm sáng 

kiến) 

3 

Bà 

H’Tuyến Buôn Yă 

Giáo viên, 

Trường Tiểu 

học Tân An 

HTTNV ( Kèm sáng 

kiến) 

4 

Bà 

Huỳnh Phương Mỹ 

Giáo viên, 

Trường Tiểu 

học Tân An 

HTTNV ( Kèm sáng 

kiến) 

5 

Bà 
Nguyễn Thị Thanh 

Sang 

Giáo viên, 

Trường Tiểu 

học Tân An 

HTTNV ( Kèm sáng 

kiến) 

6 

Bà 

Trịnh Thị Phương lâm 

Giáo viên, 

Trường Tiểu 

học Tân An 

HTTNV ( Kèm sáng 

kiến) 

 

Nơi nhận: 

   -Như trên;           
  - Phòng Nội vụ (TTHĐTĐKT huyện);       

  - Lưu: TĐ.        
 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU  

LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN 

CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN AN NĂM HỌC 2023-2024 

(kèm theo Tờ trình số 09 /TTr ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Hiệu trưởng 

Trường Tiểu học Tân An) 

 

STT 
Giới 

tính 
Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác 

Ghi 

chú 

1 Ông Lê Trọng Viễn 
Hiệu trưởng, Trường Tiểu học 

Tân An 
  

2 Bà Nguyễn Thị Thơm 
Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu 

học Tân An 
  

3 
Bà 

Nguyễn Thị Hồng Diễm 
Giáo viên, Trường Tiểu học Tân 

An 
  

4 
Bà 

Nguyễn Ngọc Lợi 
Giáo viên, Trường Tiểu học Tân 

An 
  

5 
Bà 

Trần Thị Phương 
Giáo viên, Trường Tiểu học Tân 

An 
  

6 
Bà 

Dương Thị Kim Lưỡng 
Giáo viên, Trường Tiểu học Tân 

An 
  

7 
Bà 

Phạm Tuyết Minh 
Giáo viên, Trường Tiểu học Tân 

An 
  

8 
Bà 

Đồng Thị Đào 
Giáo viên, Trường Tiểu học Tân 

An 
  

9 
Bà 

Nguyễn Thị Ngọc Nhàn 
Giáo viên, Trường Tiểu học Tân 

An 
  

10 
Bà 

Võ Thị Thu Trang 
Giáo viên, Trường Tiểu học Tân 

An 
  

11 
Bà 

Trịnh Thị Phương Lâm 
Giáo viên, Trường Tiểu học Tân 

An 
  

12 
Bà 

Nguyễn Ngọc Thắm 
Giáo viên, Trường Tiểu học Tân 

An 
  

13 
Bà 

Nguyễn Thị Mộng Ly 
Giáo viên, Trường Tiểu học Tân 

An 
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14 
Bà 

Nguyễn Ngọc Thoản 
Giáo viên, Trường Tiểu học Tân 

An 
  

15 
Bà 

Nguyễn Thị Thanh Sang 
Giáo viên, Trường Tiểu học Tân 

An 
  

16 
Bà 

H’Tuyến Buôn Yă 
Giáo viên, Trường Tiểu học Tân 

An 
  

17 
Bà 

Hà Thị Phương 
Giáo viên, Trường Tiểu học Tân 

An 
  

18 Ông Nguyễn Thanh Toàn 
Giáo viên, Trường Tiểu học Tân 

An 
  

19 
Bà 

Nguyễn Thị Bảo Yến 
Giáo viên, Trường Tiểu học Tân 

An 
  

20 
Bà 

Huỳnh Phương Mỹ 
Giáo viên, Trường Tiểu học Tân 

An 
 

21 
Bà 

Phạm Thị Vịnh 
Giáo viên, Trường Tiểu học Tân 

An 
 

22 
Bà 

Liên Thị Huyền 
Giáo viên, Trường Tiểu học Tân 

An 
 

23 
Bà 

Vũ Thị Dung 
Giáo viên, Trường Tiểu học Tân 

An 
 

24 
Bà 

Lê Thị Sáng 
Giáo viên, Trường Tiểu học Tân 

An 
 

25 
Bà 

Danh Thị Linh Phương 
Giáo viên, Trường Tiểu học Tân 

An 
 

26 
Bà 

Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 
Giáo viên, Trường Tiểu học Tân 

An 
 

27 Ông Trần Ngọc Dũng 
Giáo viên, Trường Tiểu học Tân 

An 
 

28 
Bà 

Phạm Thị Kim Thảo 
Giáo viên, Trường Tiểu học Tân 

An 
 

29 
Bà 

Võ Thị Thuý Duyên 
Giáo viên, Trường Tiểu học Tân 

An 
 

30 
Bà 

Nguyễn Thị Thuỳ Trang 
Giáo viên, Trường Tiểu học Tân 

An 
 

31 Ông Nguyễn Văn Huân 
Giáo viên, Trường Tiểu học Tân 

An 
 

32 
Bà 

Lê Thị Thu Hà 
Giáo viên, Trường Tiểu học Tân 

An 
 

33 
Bà 

Nguyễn Thị Diệu Thanh 
Giáo viên, Trường Tiểu học Tân 

An 
 



34 
Bà 

Phạm Thi Hà 
Giáo viên, Trường Tiểu học Tân 

An 
 

35 Ông Bùi Duy Tùng 
Giáo viên, Trường Tiểu học Tân 

An 
 

36 Ông Bùi Chí Tuyển 
Giáo viên, Trường Tiểu học Tân 

An 
 

37 
Bà 

Nguyễn Thị Cẩm Hồng 
Giáo viên, Trường Tiểu học Tân 

An 
 

38 
Bà 

Phạm Thị Kim Thanh 
Giáo viên, Trường Tiểu học Tân 

An 
 

39 
Bà 

Hồ Thị Mai Trâm 
Giáo viên, Trường Tiểu học Tân 

An 
 

40 Bà Trần Thị Hồng Thái Kế toán, Trường Tiểu học Tân An  

41 Ông Trần Văn Mỹ 
Giáo viên, Trường Tiểu học Tân 

An 
 

42 Bà Phạm Thị Minh Diệu 
Giáo viên, Trường Tiểu học Tân 

An 
 

43 Ông Đoàn An Thương Bảo vệ,  Trường Tiểu học Tân An  

44 Ông Huỳnh Trọng Nhân Bảo vệ,  Trường Tiểu học Tân An  

 
      Nơi nhận:                                                                                 

     -Như trên;             
   - Phòng Nội vụ (TTHĐTĐKT huyện);         

   - Lưu: TĐ.        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG 

CẤP TỈNH CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN AN  

NĂM HỌC 2023-2024 

(kèm theo Tờ trình số 09 /TTr ngày 26 tháng 6 năm2024 của Hiệu trưởng 

Trường Tiểu học Tân An) 

 

1. Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc: 01. 

STT Tên tập thể Thuộc đơn vị 

1 Trường Tiểu học Tân An Huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai 

2. Bằng khen  của UBND tỉnh: 

a. Tập thể: 01 tập thể 

STT Tên tập thể Thuộc đơn vị 

1 Trường Tiểu học Tân An Huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai 

b. Cá nhân: 01 cá nhân 

STT 
Giới 

tính 
Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác 

1 Bà Nguyễn Thị Hồng Diễm Giáo viên, Trường Tiểu học Tân An 

3.Chiến sĩ thi đua tỉnh Đồng Nai: 05 cá nhân 

STT 
Giới 

tính 
Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác 

1 Bà Nguyễn Thị Thơm Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Tân An 

2 Bà Đồng Thị Đào Giáo viên, Trường Tiểu học Tân An 

3 Bà Phạm Tuyết Minh Giáo viên, Trường Tiểu học Tân An 

4 Bà Dương Thị Kim Lưỡng Giáo viên, Trường Tiểu học Tân An 

5 Bà Trần Thị Phương Giáo viên, Trường Tiểu học Tân An 

                                                                                                                           

Nơi nhận:                                                                                               

   -Như trên;             
  - Phòng Nội vụ (TTHĐTĐKT huyện);         

  - Lưu: TĐ.        

UBND HUYỆN VĨNH CỬU  

    TRƯỜNG TH TÂN AN 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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